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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Cao Khánh 

Các Thẩm phán: Ông Trần Trọng Nhân 

                            Bà Châu Minh Hoàng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lữ Trung Khá là Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

tỉnh Cà Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà 

Phạm Trúc Mai - Kiểm sát viên.  
  

Ngày 06 tháng 5 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 29/2022/TLPT-HS ngày 

11 tháng 02 năm 2022 đối với bị cáo Thạch Văn K và Huỳnh Văn C do có kháng 

cáo của ông Nguyễn Phương T là bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 

29/2021/HS-ST ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, 

tỉnh Cà Mau. 

- Các bị cáo bị kháng cáo: 

1. Họ tên: Thạch Văn K, năm sinh: 1995; Nghề nghiệp: Làm biển; Nơi cư 

trú: xã Tân Hưng T, huyện Phú T, tỉnh Cà Mau. 

 Đã bị Tòa án nhân dân huyện Phú Tân xử phạt về “Tội trộm cắp tài sản”. 

Theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự với mức hình phạt 09 (chín) tháng tù, 

nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 01 năm 06 tháng (có mặt). 

 Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Văn Nuôi – Thuộc Văn phòng 

luật sư Ánh Sáng - Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau (có mặt). 

2. Họ tên: Huỳnh Văn C, sinh năm: 1980; Nghề nghiệp: Làm vuông; Nơi 

cư trú: Xã Việt T, huyện Phú T, tỉnh Cà Mau (có mặt). 

 Đã bị Tòa án nhân dân huyện Phú Tân xử phạt về “Tội chứa chấp tài sản do 

người khác phạm tội mà có”. Theo khoản 1 Điều 323 của Bộ luật Hình sự với mức 

hình phạt 01 (một) năm cải tạo không giam giữ. 

 Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Trần Hoàng Phương – Luật sư thuộc 

Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau (có mặt). 
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- Bị hại: Ông Nguyễn Phương T, sinh năm 1969 (có mặt). 

Địa chỉ:  xã Tân Hưng T, huyện Phú T, tỉnh Cà Mau. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 20 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2021 Thạch Văn K điều 

khiển xe mô tô nhãn hiệu Winer biển số đăng ký 69K1- 355.81 từ nhà ở ấp Thứ 

Vải A, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đến nhà của Huỳnh Văn C 

ở xã Việt T, huyện Phú T, tỉnh Cà Mau chơi. Khi đi ngang qua hầm tôm công 

nghiệp của ông Nguyễn Phương T ở cùng ấp Thứ Vải A, xã Tân Hưng Tây, K phát 

hiện 02 bộ motor bơm nước để ở hầm tôm công nghiệp của ông T nên đã nảy sinh 

ý định lấy trộm bán kiếm tiền tiêu xài. K tiếp tục điều khiển xe đến nhà và gặp C; 

K hỏi mượn C 01 cây mỏ lết để sửa xe rồi điều khiển xe đến hầm tôm công nghiệp 

của anh T dùng mỏ lết mở 02 bộ motor bơm nước mang lên xe điều khiển đến nhà 

của C. Lúc này, C đang ngủ trong chòi canh vỏ dưới mé sông trước nhà, nghe K 

kêu nên thức dậy đi ra nhìn thấy 02 bộ motor bơm nước nên hỏi K: “đồ ở đâu mà 

có” K trả lời: “đồ lấy trộm ở nhà đem đến gửi”, ngày mai bán phế liệu cho 100.000 

đồng, 200.000 đồng tiêu xài thì C đồng ý. Sau đó C cùng K khiêng 02 bộ motor 

bơm nước xuống xe, lấy cây búa đưa cho K và cùng K tháo 02 motor ra khỏi láp và 

bầu bơm nước. Sau khi tháo xong K, C đem 02 motor giấu vào chòi lá, 02 cây láp 

và 02 cái bầu bơm nước giấu bên hè nhà C, đến khoảng 21 giờ 50 phút cùng ngày 

thì bị lực lượng Công an phát hiện thu giữ vật chứng. Quá trình điều tra Thạch Văn 

K và Huỳnh Văn C đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

Bản án hình sự sơ thẩm số: 29/2021/HS-ST ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Toà án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau quyết định: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm h, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 

65 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Thạch Văn K. Áp dụng khoản 1 Điều 323, 

điểm h, i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Huỳnh Văn 

C. 

- Tuyên bố bị cáo Thạch Văn K phạm tội “Trộm cắp tài sản” và bị cáo 

Huỳnh Văn C phạm tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” 

- Xử phạt: Bị cáo Thạch Văn K 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; 

thời gian thử thách là 01 năm 06 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án 

sơ thẩm. Giao bị cáo Thạch Văn K cho Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng Tây, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo 

Thạch Văn K có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng Tây, 

huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau trong việc giám sát giáo dục bị cáo K. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 
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- Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Văn C 01 (một) năm cải tạo không giam giữ. Thời 

hạn cải tạo không giam giữ tính kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã Việt Thắng, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được 

quyết định thi hành án và bản sao bản án.  

Giao bị cáo Huỳnh Văn C cho Ủy ban nhân dân xã Việt Thắng, huyện Phú 

Tân, tỉnh Cà Mau giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo 

Huỳnh Văn C có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Việt Thắng, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau trong việc giám sát giáo dục bị cáo C. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định pháp luật.  

Ngày 24 tháng 01 năm 2022 ông Nguyễn Phương T là bị hại có đơn kháng 

cáo đề nghị cấp phúc thẩm xét xử tăng mức hình phạt tù đối với Thạch Văn K và 

Huỳnh Văn C.  

Tại phiên tòa, bị hại giữ nguyên nội dung kháng cáo và xác định không cung 

cấp chứng cứ gì thêm. 

Người bào chữa cho bị cáo K, Luật sư Nguyễn Văn Nuôi trình bày: Bị cáo K 

sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng; phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại; gia đình bị cáo K có 

công với cách mạng (ông ngoại của bị cáo K là liệt sỹ), bị cáo K là người dân tộc 

thiểu số nên có nhận thức hạn chế về pháp luật, bị cáo có nơi cư trú ổn định nên án 

sơ thẩm cho bị cáo hưởng án treo là đúng, đề nghị bác yêu cầu kháng cáo của bị hại, 

giữ y án sơ thẩm. 

Người bào chữa cho bị cáo C, Luật sư Trần Hoàng Phương trình bày: Bị cáo 

C sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu, 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại, gia đình bị cáo 

có công với cách mạng (cha bị cáo là cựu chiến binh) nên án sơ thẩm cho bị cáo 

được cải tạo không giam giữ  là đúng, đề nghị bác yêu cầu kháng cáo của bị hại, giữ 

y án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm 

số 29/2021/HS-ST ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Toà án nhân dân huyện Phú 

Tân, tỉnh Cà Mau. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Kháng cáo của bị hại Nguyễn 

Phương T làm trong hạn luật định là hợp lệ nên được xem xét theo trình tự xét xử 

phúc thẩm. 
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[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội đúng như 

nội dung, quyết định bản án sơ thẩm đã xét xử. Cụ thể: 

Vào khoảng 20 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2021 Thạch Văn K điều 

khiển xe mô tô từ nhà đến nhà của Huỳnh Văn C chơi. Khi đi ngang qua hầm tôm 

công nghiệp của ông Nguyễn Phương T phát hiện 02 bộ motor bơm nước để ở hầm 

tôm công nghiệp của ông T nên đã nảy sinh ý định lấy trộm bán kiếm tiền tiêu xài. 

K dùng mỏ lết mở 02 bộ motor bơm nước mang lên xe điều khiển đến nhà của C. 

Sau đó C cùng K khiêng 02 bộ motor bơm nước xuống và cùng K tháo 02 motor ra 

khỏi láp và bầu bơm nước. Sau khi tháo xong K, C đem 02 motor giấu vào chòi lá, 

02 cây láp và 02 cái bầu bơm nước giấu bên hè nhà C, đến khoảng 21 giờ 50 phút 

cùng ngày thì bị lực lượng Công an phát hiện thu giữ.  

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 09/KL- HDĐG ngày 19/7/2021 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, kết luận 

tổng giá trị tài sản là 5.216.160 đồng. 

Xét bị cáo K là người trực tiếp lấy trộm tài sản của bị hại Nguyễn Phương T, 

bị cáo C tuy không hứa hẹn trước nhưng khi biết tài sản do bị cáo K trộm cắp mà 

có, vẫn đồng ý chứa chấp. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo có đầy đủ 

năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi 

phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của anh 

Nguyễn Phướng T, đồng thời xâm phạm trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự 

tại địa phương. Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số: 29/2021/HS-ST ngày 31 tháng 

12 năm 2021 của Toà án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau xét xử các bị cáo 

về tội bị cáo Thạch Văn K phạm tội “Trộm cắp tài sản” và bị cáo Huỳnh Văn C 

phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” là có căn cứ, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của bị hại Nguyễn Phương T về việc tăng mức hình phạt 

tù đối với Thạch Văn K và Huỳnh Văn C, thấy rằng:  

Hành vi phạm tội của các bị cáo, như nội dung và phân tích nêu trên, cần 

phải xử lý hình sự để các bị cáo sửa chữa lỗi lầm, để trở thành người có ích cho xã 

hội đồng thời đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.  

Tuy các bị cáo phạm tội nhưng xét bị cáo K, C nhất thời phạm tội, các bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; gia đình bị cáo K, C có công với nhà nước (ông ngoại của bị cáo K là 

liệt sỹ; cha bị cáo C là cựu chiến binh), bị cáo K là người dân tộc thiểu số nên có 

nhận thức hạn chế về pháp luật là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.  

Đối với tình tiết giảm nhẹ “Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại” theo điểm h 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cấp sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là chưa 

chính xác, lẽ ra phải áp dụng tình tiết “Tài sản bị chiếm đoạt có giá trị không lớn” 

theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên Hội đồng xét xử phúc thẩm điều chỉnh 

tình tiết giảm nhẹ đối với hai bị cáo cho đúng. Tuy điều chỉnh, không áp dụng tình 

tiết giảm nhẹ theo điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nhưng các bị cáo vẫn 
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đảm bảo 02 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để được hưởng 

án treo, cải tạo không giam giữ theo quy định của pháp luật. 

Tại đơn kháng cáo và tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại không cung cấp chứng 

cứ thể hiện các bị cáo có hành vi vi phạm pháp luật khác để Hội đồng xét xử xem 

xét về hình phạt đối với các bị cáo. 

Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, đáp 

ứng đầy đủ điều kiện cải tạo tại địa phương theo quy định của pháp luật. Đồng thời, 

cho các bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà tự cải tạo, sửa chữa trở 

thành người công dân có ích cho xã hội, nên không cần cách ly các bị cáo khỏi đời 

sống xã hội. Án sơ thẩm cho bị cáo Thạch Văn K được hưởng án treo, bị cáo Huỳnh 

Văn C cải tạo không giam giữ, là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Đề nghị giữ y Bản án sơ thẩm số 29/2021/HS-ST ngày 31 tháng 12 năm 

2021 của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau của đại diện Viện kiểm sát 

và của các Luật sư là có căn cứ.  

[4] Các bị cáo, người bị hại không phải chịu án phí phúc thẩm.  

[5] Các nội dung khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Không chấp nhận kháng cáo của bị hại Nguyễn Phương T; 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 29/2021/HS-ST ngày 31 tháng 12 

năm 2021 của Toà án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau về hình phạt đối với 

bị cáo Thạch Văn K và Huỳnh Văn C; 

-  Áp dụng: Khoản 1 Điều 173, điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 

65 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Thạch Văn K.  

Xử phạt: Bị cáo Bị cáo Thạch Văn K 09 (chín) tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”, nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 01 năm 06 tháng. Thời hạn 

thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Thạch Văn K cho Ủy ban 

nhân dân xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau giám sát, giáo dục trong 

thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Thạch Văn K có trách nhiệm phối hợp với Ủy 

ban nhân dân xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau trong việc giám sát 

giáo dục bị cáo K. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

-  Áp dụng khoản 1 Điều 323, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật 

hình sự đối với bị cáo Huỳnh Văn C. 
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Bị cáo Huỳnh Văn C 01 (một) năm cải tạo không giam giữ về tội “Chứa 

chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính 

kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau được 

giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản 

sao bản án.  

Giao bị cáo Huỳnh Văn C cho Ủy ban nhân dân xã Việt Thắng, huyện Phú 

Tân, tỉnh Cà Mau giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án. Gia đình bị cáo 

Huỳnh Văn C có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Việt Thắng, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau trong việc giám sát giáo dục bị cáo C. 

2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a, c 

khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

+ Án phí sơ thẩm: các bị cáo Thạch Văn K và Huỳnh Văn C phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm mỗi bị cáo là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng). 

+ Án phí phúc thẩm: Các bị cáo Thạch Văn K, Huỳnh Văn C và bị hại 

Nguyễn Phương T không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân huyện Phú Tân; 

- Công an huyện Phú Tân; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân; 

- Chi cục THADS huyện Phú Tân; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT (TM: TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 
 

 

 

Đỗ Cao Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


